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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  

Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm (từ câu 1 đến câu 9):
Câu 1:  Dòng nào nêu đúng và đầy đủ về khái niệm Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

A. Là người nói tiếng Việt.                             B. Là người sinh sống tại Việt Nam.   

C. Là người có quốc tịch Việt Nam.               D. Là người dân nước Việt Nam.
Câu 2: Đâu là căn cứ để xác định công dân của một nước ?

A. Nơi sinh ra.                                                B. Nơi đang sinh sống.

C. Quốc tịch.                                                  D. Quê quán của cha mẹ.

Câu 3: Công ước Liên hợp quốc ghi nhận mấy nhóm quyền trẻ em ?

A. 3 nhóm.       
   B. 4 nhóm     
          C. 5 nhóm    
                D. 6 nhóm       

Câu 4: Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trẻ em ở độ tuổi nào không được phép lái xe gắn máy ?

A. Dưới 16 tuổi.   

                             B. Trên 16 tuổi.  


C. Đủ 16 đến dưới 17 tuổi.                           C. Đủ 17 đến dưới 18 tuổi.

Câu 5: Một số quy định về đi đường dành cho người đi bộ:

A. Người đi bộ được đi dưới lòng đường.
B. Nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường thì người đi bộ phải tuân thủ đúng.

C. Phải đi trên vỉa hè, lề đường, không có lề thì đi sát mép đường.

D. B, C đúng

Câu 6: Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?

A. Tự ý bắt người và giam giữ người vì lí do không chính đáng.

B. Tự ý bắt người và giam giữ người trái pháp luật.

C. Bắt giữ người đang trộm cắp tài sản người khác.
D. Bắt giữ người do nghi ngờ.

Câu 7: Nghi ngờ anh Việt là người lấy cắp xe máy của mình nên ông Nam đã tung tin nói xấu anh Việt trên facebook. Việc làm này của ông Nam đã vi phạm quyền:
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Không vi phạm quyền nào.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng và sức khỏe.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

Câu 8: An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập, Khoa nói: Tớ chẳng thích học ở lớp này tí nào cả vì toàn các bạn nghèo. Lẽ ra các bạn ấy không được đi học mới đúng. Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của bạn Khoa ?

A. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo thì chỉ được đi làm không được đi học.

B. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo không có tiền để trả tiền học.
C. Khoa hiểu như vậy là sai vì người giàu và người nghèo đều bình đẳng trước pháp luật.
D. Khoa hiểu như vậy là đúng vì có tiền mới được đi học.

Câu 9: Hành vi vi phạm quyền trẻ em:
A. Tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe của trẻ em.  B. Đưa trẻ đến trường khi đến tuổi đi học.
C. Khai sinh cho trẻ đúng qui định.              D. Ngược đãi, đánh đập trẻ em.
Câu 10: (0,75 điểm) Em tìm từ thích hợp để điền vào phần nội dung còn thiếu:
	Biển báo
	Đặc điểm

	1. Biển báo cấm
	

	2. 
	Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng.

	3. Biển báo hiệu lệnh
	


Câu 11: (1,0 điểm) Nối quyền ở cột A sao cho tương ứng với hành vi ở cột B:
	A
	
	B

	1. Quyền sống còn
	1 nối với……
	a. Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tại các làng trẻ em.

	2. Quyền tham gia
	2 nối với……
	b. Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong nhà trường

	3. Quyền phát triển
	3 nối với……
	c. Trẻ em khi sinh ra được tiêm chủng miễn phí đến 6 tuổi

	4. Quyền bảo vệ
	4 nối với……
	d. Phát biểu trong giờ sinh hoạt lớp về việc tham gia thi văn nghệ nhân dịp 20/11.


II. TỰ LUẬN 
Câu 1: 

a. Theo em, công dân có thể thực hiện quyền học tập của mình dưới các hình thức nào, hãy kể tên các hình thức học tập mà em biết ?


b. Hãy sưu tầm 2 câu ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về học tập.

Câu 2: 

Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

 “Em Hoa  bị vợ chồng chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) dùng nhục hình, đánh đập từ lúc 10 tuổi đến nay. Suốt hơn 10 năm, Hoa phải làm việc quần quật cho gia đình bán phở này và bị hành hạ, đối xử như một nô lệ. Em bị đánh thường xuyên, có lúc chỉ là cái tát nhẹ nhàng, nhưng có lúc bị ông, bà chủ đã dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng; dùng kìm kẹp vào mạng sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ...Những vết sẹo do bị roi vụt, kìm kẹp còn đầy khắp trên lưng, bụng Hoa. Có lẽ những hành động tàn sát sẽ còn hằn sâu trong tâm trí của cô bé non dại này”.              
                                                                                      (Theo Vietnamnet.vn)


a. Theo em, Hoa không được hưởng những quyền nào trong tình huống trên ?


b. Nếu chứng kiến những việc làm trên của vợ chồng chủ quán phở, em sẽ hành động như thế nào ?
Câu 3

a. Vì sao nói việc học tập là vô cùng quan trọng đối với mỗi người? 


b. Nêu những quy định của pháp luật nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân ? 

Câu 4
a. Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người mà em biết?

b. Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong các trường hợp sau:

- Khi bị người khác đánh đập, lăng mạ.

- Khi chứng kiến hành vi vi phạm đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
Câu 5

Cho tình huống sau: 

Hai anh công an đang rượt đuổi theo tội phạm trốn trại, hắn chạy vào ngõ hẻm rồi mất hút… Nghi ngờ tội phạm chạy vào nhà ông Tám, hai anh công an đòi khám nhà ông Tám. Ông Tám cương quyết không cho và đuổi hai anh công an ra khỏi nhà.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của các nhân vật trong tình huống trên?

b. Theo em, các nhân vật cần có cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó?

	Câu 
	Gợi Ý

	Câu 1

	a. HS nêu được các hình thức học tập mà mình biết như:

- Học theo trường lớp

- Tự học

- Vừa học vừa làm

- Học ở lớp học tình thương

- Học ở lớp dành riêng cho người khuyết tật

	
	b. HS tìm được 2 câu danh ngôn hoặc tục ngữ, ca dao nói về học tập: VD

- Học ăn, học nói, học gói, học mở.

- Học đi đôi với hành  
(Tìm mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	Câu 2

	HS bày tỏ quan điểm của mình:

a. Hoa đã không được hưởng những quyền sau:

- Quyền phát triển, quyền được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

	
	b. HS dự kiến nêu hành động của mình:

- Yêu cầu ông bà chủ quán phở không được đánh đập và bóc lột sức lao động của bạn Hoa.

- Báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an giúp đỡ bạn.


	 Câu 3 


	a. Vì sao nói việc học tập là vô cùng quan trọng đối với mỗi người ? 

- Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Có học tập mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

b. Nêu những quy định của pháp luật nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân ? 

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân:

+ Công dân có quyền học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học; có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân; tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời.

+ Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta.

+ Gia đình (cha mẹ hoặc người đỡ đầu) có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học.



	Câu 4


	a. Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người mà em biết?

Ví dụ :

- Đánh người chết.

- Đánh người bị thương.

- Vu khống, vu cáo cho người khác.

- Sỉ nhục người khác.

-> Các hành vi trên đều vi phạm pháp luật về quyền được pháp

 luật bảo hộ tính mạng, đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

b. Dự kiến cách ứng xử của mình trong các trường hợp:

- Khi bị người khác đánh đập, lăng mạ: cần tìm sự hỗ trợ, giúp đỡ  của cha mẹ, người lớn tuổi, các cơ quan chức năng...

- Khi chứng kiến hành vi vi phạm đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác: cần phê phán, lên án, tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền hoặc nói với những người lớn tuổi để họ tìm cách giúp đỡ người bị hại.



	Câu 5 


	a. Em có nhận xét gì về việc làm của các nhân vật trong tình huống trên?

- Hai anh công an vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của ông Tám. Vì: Tự ý quyết định vào khám nhà ông Tám khi chưa có lệnh của cấp trên và chưa có sự đồng ý của ông Tám.

- Ông Tám không hợp tác với cơ quan chức năng, với người thi hành công vụ trong việc truy bắt tội phạm.

b.Theo em, các nhân vật cần có cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó?

- Hai anh công an cần giải thích cho ông Tám hiểu sự nguy hiểm của tội phạm để ông Tám đồng ý cho vào khám nhà. Nếu không hai anh công an cử một người ở lại theo dõi, một người đi xin giấy cấp trên…

- Ông Tám cần có trách nhiệm cùng với công an truy bắt tội phạm, nên cho công an vào khám nhà.


